	 
TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG


	ĐỀ SỐ 1
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
Môn: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3,0điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1. Cho . Khi đó số  là:




A.  B.  C.  D. .
Câu 2. Trong các phân số sau, phân số tối giản là:




A.  B.  C.  D. .

Câu 3. Có  quả mít nặng 2 kg. Khi đó quả mít nặng là




A.  B. C. D. .

Câu 4. Hỗn số  đổi ra phân số là




A.  B. C. D. .

Câu 5. Số đối của số  là




A.  B.  C.  D. .



Câu 6. Lớp 6A có  số học sinh thích bóng đá,  số học sinh thích bóng bàn,  số học sinh thích bóng chuyền. Môn thể thao được các bạn học sinh lớp 6A yêu thích nhất là:
A. bóng bàn B. bóng chuyền C. bóng đá D. bóng bàn và bóng chuyền

Câu 7. Kết quả phép tính 




A.  B.  C.  D. 
Câu 8. Phép so sánh đúng sau đây là:




A.  B.  C.  D. 


Câu 9. Nếu  là một điểm của đoạn thẳng  Khẳng định đúng là:



A.  nằm giữa  và .





B.  có thể trùng với điểm , hoặc trùng với điểm  hoặc nằm giữa hai điểm  và .


C.  trùng với điểm .


D.  trùng với điểm .
Câu 10. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
A. Hai tia chung gốc thì đối nhau. 
B. Hai tia đối nhau thì chung gốc. 
C. Chỉ vẽ được một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước. 
D. Nếu hai đường thẳng cùng đi qua hai điểm phân biệt cho trước thì hai đường thẳng đó trùng nhau.
Câu 11. Cho 6 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Qua 2 điểm vẽ 1 đường thẳng. Số đường thẳng vẽ qua 6 điểm trên là:
A. 30 B. 21 C. 42 D. 15


Câu 12. Kết luận  là trung điểm của đoạn thẳng , nếu thỏa mãn điều kiện sau 





A. Khi  và  B. Khi  nằm giữa  và . 


C. Khi  D. Khi .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1. Đội văn nghệ nhà trường cử 150 học sinh tham gia hội diễn hưởng ứng tuần lễ Thanh niên của Quận đoàn. Trong đó có  tổng số học sinh tham gia hát;  tổng số học sinh tham gia múa. Còn lại là học sinh tham gia đội kịch. Biết  số học sinh nam đúng bằng số học sinh tham gia đội kịch. Khi đó:

a) Số học sinh tham gia hát là:  (học sinh)

b) Số học sinh tham gia múa là: (học sinh)

c) Số học sinh tham gia đội kịch là  (học sinh).

d) Số học sinh nữ là  (học sinh).









Câu 2. Trên tia , lấy hai điểm  sao cho  nằm giữa  và . Biết  và Gọi  là trung điểm của . Khi đó
[image: ]

a) Độ dài 

b) Độ dài 

c) 


d)  là trung điểm của .


PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Thực hiện phép tính ta có  (kết quả làm tròn là số nguyên)


Câu 2. Tìm  biết rằng 


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 3. Khối lượng vitamin C trung bình trong một quả ớt chuông là , còn trong một quả cam là . Khối lượng vitamin C trong quả ớt chuông gấp bao nhiêu lần trong quả cam?






Câu 4. Cho đoạn thẳng Gọi  là trung điểm của đoạn  Gọi  là trung điểm của  Tính độ dài đoạn thẳng 

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm) 

a) Tính hợp lý 
1. 

Tìm giá trị của  biết 
Bài 2. (1,0 điểm) 





Cho điểm  nằm giữa điểm  và , biết , .

a) Vẽ hình và tính độ dài đoạn thẳng .




b) Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng . Tính độ dài các đoạn thẳng  và . 
Bài 3. (1,0 điểm) 



Năm 2018, ngành giấy Việt Nam sản xuất được  triệu tấn. Biết rằng để sản xuất ra  tấn giấy phải dùng hết  tấn gỗ. Em hãy tính xem năm 2018 Việt Nam đã phải dùng bao nhiêu tấn gỗ cho sản xuất giấy?

---------------------------HẾT------------------------
- Thí sinh không được sủ dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thich gì thêm

 ĐỀ SỐ 2
TRƯỜNG THCS BẮC SƠN
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT THÁNG 2
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: Toán 6
I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 
Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm).
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Làm tròn số 7,485 đến hàng phần mười ta được kết quả là: 
 A. 7,49 B. 7,4 C. 7,48 D. 7,5
Câu 2. Cho hình vẽ sau: 
[image: ]
Tia đối của tia By là tia:
 A. Ax B. Bx C. AB D. Ay
Câu 3. Cho biết 3 điểm A, B, C thẳng hàng và 3 điểm B, C, D cũng thẳng hàng. Số điểm chung của hai đường thẳng AC và BD là:
 A. 2 điểm chung B. vô số điểm chung 
 C. 1 điểm chung D. không có điểm chung
Câu 4. Có bao nhiêu đoạn thẳng trên hình? 
[image: ]
 A. 10 B. 7 C. 8 D. 12 
Câu 5. Giá trị của  để  là: 
 A. 1,7 B. 0,7 C. 6,3 D. 8,3
Câu 6. Hỗn số  được viết dưới dạng phân số: 
 A.  B.  C.  D. 
Câu 7. Kết quả của phép tính  là:
 A.  B.  C.  D.  
Câu 8.  của một số là 60 thì số đó bằng: 
 A. 80 B. 60 C. 50 D. 45
Câu 9. Số nghịch đảo của  là: 
 A.  B.  C.  D.  
Câu 10. Phân số nào dưới đây bằng phân số ? 
 A.  B.  C.  D.  
Câu 11. Cho điểm M nằm giữa hai điểm N và P. Biết MN = 2cm, MP = 6cm. Độ dài đoạn NP bằng: 
 A. 4cm B. 8cm C. 2cm D. 6cm 
Câu 12. Kết quả của phép tính  là: 
 A. 0 B. 2 C. 1 D.  
Phần II. Trắc nghiệm đúng/sai (2,0 điểm).
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Cho các phân số .
a) Phân số nhỏ nhất là . 
b) Tổng các phân số âm và tổng các phân số dương là hai số đối nhau.
[image: ]c) Không có phân số nào lớn hơn 1. 
d) Có 3 phân số là phân số âm.
Câu 2. Cho hình vẽ sau: 
a) Có 2 bộ ba điểm thẳng hàng. 
b) Tia AB và tia CD là 2 tia đối nhau. 
c) Điểm O và C nằm cùng phía so với điểm B. 
d) Trên hình có 10 đoạn thẳng. 
Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm).
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
Câu 1. Lớp 7A có 42 học sinh, số học sinh nam chiếm  số học sinh cả lớp. Tính số học sinh nữ của lớp đó.
Câu 2.  của một giờ bằng bao nhiêu phút? 
Câu 3. Cho . Tìm giá trị .
Câu 4. Cho đoạn thẳng AB = 15cm. Lấy điểm C nằm giữa hai điểm A và B, biết AC = 2CB. Tính độ dài đoạn thẳng AC theo đơn vị cm.
II. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 
Bài 1 (0,75 điểm): Thưc hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a) . b) . c) .
Bài 2 (1,0 điểm): 
1) Tìm  biết a) . b) 
2) Một rổ quả có 100 quả gồm 3 loại: Đào, táo, cam. Số táo chiếm  tổng số quả, số cam bằng  số quả còn lại. Tính số quả đào trong rổ.
Bài 3 (0,75 điểm): Trên tia Ax lấy điểm B, C sao cho AB = 2cm, AC = 5cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng BC.
b) Lấy điểm D nằm giữa hai điểm B và C sao cho DC = 2cm. So sánh độ dài hai đoạn thẳng AB và BD.
Bài 4 (0,5 điểm): hai chị em được 110 000 đồng tiền mừng tuổi. Nếu chị cho em 2000 đồng thì số tiền của chị bằng  số tiền của em. Hỏi mỗi người được bao nhiêu tiền mừng tuổi?

 ĐỀ SỐ 3
	[image: ]
	
UBND QUẬN AN DƯƠNG
TRƯỜNG THCS NAM SƠN
	
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LẦN 2
Năm học 2024 – 2025



Môn: TOÁN 6.
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Trong cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số? 




A.  B.  C.  D.  

Câu 2. Phân số nào sau đây bằng phân số ?




A.  B.  C.  D. 

Câu 3. Phân số đối của phân số ?




A.  B.  C.  D. 
Câu 4. Phân số tối giản là:




A.  B.  C.  D. 

Câu 5. Tính hợp lý biểu thức  được kết quả là:




A.  B.  C.  D. 

Câu 6. Kết quả phép tính  bằng:




A.  B.  C.  D. 

Câu 7. Hai phân số  khi: 


A.  B.  


C.  D.  

Câu 8. Biết . Giá trị của x là:




A.  B.  C.  D. 


Câu 9.  của  là:




A.  B.  C.  D. 
Câu 10. Khẳng định đúng trong các khẳng định sau là:


A.  B.  


C.  D. 
Câu 11. Cho hình vẽ.
[image: ]
Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng có trong hình?




A.  B.  C.  D. 



Câu 12. Cho ba điểm  phân biệt và không thẳng hàng. Hai đường thẳng  và  có quan hệ gì?
A. Trùng nhau B. Cắt nhau 
C. Song song D. Chưa xác định được
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1. Có bốn chiếc máy gặt cùng gặt lúa trên một cánh đồng. Biết rằng chiếc máy gặt lúa thứ nhất gặt được  diện tích cánh đồng, chiếc máy gặt thứ hai gặt được  diện tích cánh đồng, chiếc máy gặt thứ ba gặt được  diện tích cánh đồng và máy gặt thứ tư gặt hết diện tích cánh đồng còn lại.
a) Máy gặt thứ nhất gặt được diện tích lúa ít hơn máy gặt thứ hai.

b) Máy gặt thứ hai và thứ ba gặt được tổng diện tích lúa là  cánh đồng.

c) Tổng diện tích lúa mà máy gặt thứ nhất, thứ hai và thứ ba gặt được được là  cánh đồng.

d) Máy gặt thứ tư đã gặt được  diện tích cánh đồng.
Câu 2. Cho hình vẽ sau:
[image: ]

a) Ba điểm  thẳng hàng.


b) Hai tia  và  là hai tia đối nhau.



c) Hai điểm  và  nằm khác phía đối với điểm .



d) Hai điểm  và  nằm cùng phía đối với điểm .
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.




Câu 1. Lớp  có  học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm  tổng số học sinh cả lớp. Số học sinh nam của lớp  là: ….. học sinh.


Câu 2. Cho . Số nguyên là:…..




Câu 3. Một hiệu sách có một số sách Văn và sách Toán. Biết  số sách Văn là  quyển và  số sách Toán là  quyển. Tổng sách Văn và Toán của hiệu sách là:…..



Câu 4. Cho bốn điểm trong đó ba điểm  thẳng hàng và điểm  nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Số đường thẳng phân biệt có trong hình là:….
[bookmark: _Hlk191680830]B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)



Bài 1 (1,5 điểm). Hưởng ứng phong trào “Mang sách về cho em” với mong muốn có thể đưa "thế giới tri thức" đến gần hơn với những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ ở vùng sâu, vùng xa. Một trường THCS đề ra mục tiêu là quyên góp được  cuốn sách trong hai tháng. Tháng đầu tiên đã quyên góp được  số cuốn sách, số sách quyên góp được trong tháng thứ nhất bằng  số sách quyên góp được của tháng thứ hai. Hỏi trường THCS đó quyên góp thực tế được tất cả bao nhiêu cuốn sách?
Bài 2 (1,0 điểm). Vẽ hình theo diễn đạt sau:










Vẽ tia . Trên tia  lấy điểm  và sao cho điểm  nằm giữa hai điểm  và ; điểm  nằm nữa hai điểm  và . 


Kể tên một cặp tia đối nhau gốc  và một cặp trùng nhau gốc .

Bài 3. Tìm các giá trị của n để phân số:  là số nguyên.
 ĐỀ SỐ 4
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (7,0 điểm)
1/ Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm)
Câu 1. Trong các cách viết sau, cách viết nào không phải là phân số?




A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Hai phân số  và  bằng nhau nếu thỏa mãn điều kiện nào sau đây?
A. a-b = c-d B. a.c = b.d C. a.d = b.c D. a.b= c.d
Câu 3. Kết quả phép tính (0,147 + 8,853):3 
A. -3 B. 3 C. -17,148 D. 17,148 
Câu 4. Điểm M không thuộc đường thẳng d được kí hiệu ?
	 A. . 
	 B. . 
	 C. .
	 D. .


Câu 5. Phân số đối của phân số  là?
1.  B.  C.  D. 
[bookmark: _Hlk156983527]Câu 6. Hỗn số  được viết dưới dạng phân số ?
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 


Câu 7.  của 45 bằng:
1.  B. 9 C. 18 D. 27


[bookmark: _Hlk156983583]Câu 8. Tỉ số phần trăm của  và  là




A.  B.  C. D. 
[image: ]Câu 9. Dựa vào hình vẽ, hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây? 
 A. Ba điểm M, N, P không thẳng hàng 
 B. Điểm M và điểm N nằm cùng phía đối với điểm P.
 C. Hai điểm M và P nằm khác phía đối với điểm N.
 D. Điểm P nằm giữa 2 điểm M và N.
Câu 10. Làm tròn số 12,354 đến hàng phần trăm ta được kết quả là:
	A. 12,4
	B. 12,3
	C. 12,36
	D. 12,35


Câu 11. Dựa vào hình vẽ, hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
[image: ]
	 A. Hai đường thẳng BM và BC song song với nhau. 
 B. Hai đường thẳng BM và BC có ba điểm chung
 C. Hai đường thẳng BM và BC không có điểm chung.
 D. Hai đường thẳng BM và BC cắt nhau tại B
	


	Câu 12. Trong hình vẽ. Chọn khẳng định đúng
[image: ]
	A. Hai tia OA và OB đối nhau
	B. Hai tia AO và OB đối nhau

	C. Hai tia OA và BO đối nhau
	D. Hai tia BA và OB đối nhau



	


2/ Câu trắc nghiệm đúng sai ( 2,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 13. Một đám đất hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài bằng  chiều rộng. Người ta để  diện tích đám đất đó trồng cây,  diện tích còn lại đó để đào ao thả cá. 
a) Chiều dài của mảnh đất là 80m
b) Diện tích mảnh đất bằng 4800 m2
c) Diện tích đất trồng cây là 280 m2
d) Diện tích đất còn lại sau khi trồng cây và đào ao là 1400 m2







Câu 14. Cho điểm  thuộc tia  sao cho . Trên tia  lấy điểm  sao cho a) Điểm B nằm giữa hai điểm O và A
b) Điểm A là trung điểm của OB 
c) Gọi M là trung điểm của AB, khi đó độ dài đoạn thẳng OM = 7,5 cm
d) Trên tia đối của tia BM lấy điểm N sao cho NB = 3cm, khi đó điểm B là trung điểm của MN.
3/ Trắc nghiệm trả lời ngắn.(2,0 điểm). Điền nội dung đúng vào chỗ (…)


Câu 15: a) =……….. b)  =.................. 
 Câu 16: 

a ) , x = ………..

b) , x = ………..
Phần II: Tự luận (3,0 điểm)
Câu 17 (1,0 điểm). Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

 
Câu 18 (1,5 điểm): Lớp 6A có 40 học sinh. Trong đó, số học sinh thích đá bóng chiếm [image: ]số học sinh cả lớp, số học sinh thích đá cầu bằng [image: ] số học sinh thích đá bóng, số học sinh còn lại thích cờ vua.Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A ?


Câu 19 (0,5 điểm): Cho  . Chứng tỏ rằng 

 ĐỀ SỐ 5
	UBND HUYỆN KIẾN THỤY
 TRƯỜNG THCS KIẾN PHÚC 
T6–GK2–Kiến Phúc–2025
Họ tên người ra đề: Nhóm toán 6
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2024-2025

MÔN TOÁN – LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)




B. ĐỀ BÀI

PHẦN I. (3 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
 Thí sinh trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu học sinh chỉ lựa chọn một phương án duy nhất trong phương án A, B, C, D đựa đưa ra.
Câu 1. Trong các cách viết sau, cách viết nào biểu diễn phân số




A. B. C. D. 

Câu 2. Phân số nào bằng với phân số 




[bookmark: _Hlk191282490]A.  B  C.  D. . 

Câu 3. Hai phân số  khi 




A.  B.  C.  D.  
Câu 4. Phân số nào dưới đây là phân số tối giản:




[bookmark: _Hlk191282937]A.  B.  C.  D. 

Câu 5. Phân số nghịch đảo của phân số  là




A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Số đối của phân số  là




A.  B.  C.  D. 

Câu 7. Viết phân số  dưới dạng số thập phân ta được kết quả là:




A. - B. - C. - D. -


Câu 8. Số  là số đối của số:




A.  B. C. D.
Câu 9. Cho hình vẽ bên. Hình biểu diễn điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB là:
[image: ]
A. Hình 3 B. Hình 2 và Hình 3 C. Hình 1 và Hình 4 D. Hình 1 và Hình 3

Câu 10. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B?
A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số đường thẳng
Câu 11. Ba điểm nào sau đây thẳng hàng?






A. . B. . C. . D. .
Câu 12. Cho hình vẽ. Hai tia nào đối nhau?
[image: ]
A. Hai tia OA và OB đối nhau B. Hai tia AO và OB đối nhau
C. Hai tia OA và BO đối nhau D. Hai tia BA và OB đối nhau
PHẦN II. (2 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai.
Học sinh trả lời các câu hỏi từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.
Câu 13.(NB) Cho hình vẽ sau:
[image: ]



a) Điểm  thuộc đường thẳng .


b) Điểm  thuộc đường thẳng 
c) Đường thẳng d đi qua điểm A và B.



d) Ba điểm , ,  thẳng hàng.
[image: ]Câu 14. Cho hình vẽ sau:

a) Có tất cả 3 tia trong hình.
b) Tia AB và tia BC là hai tia không chung gốc.
c) Tia BA và BC là hai tia đối nhau.
d) Không có cặp tia nào trùng nhau trong hình trên.
PHẦN III. ( 2 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Học sinh trả lời các câu hỏi từ câu 15 đến câu 18. 

Câu 15. Tìm  của 25.
Câu 16. Tìm x, biết: x + 3,5 =8,7
Câu 17. Biết AB=40 cm, CD=5 dm. Tính tỉ số phần trăm của AB và CD.




Câu 18. Cho đoạn cm.  là điểm thuộc đoạn  sao cho cm. Tính MA.
PHẦN IV. ( 3 điểm) TỰ LUẬN
Bài 1: ( 1 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể)


a)  b)  



Bài 2:( 1,5 điểm) Trên tia lấy hai điểm  sao cho . 


a) Trong ba điểm  điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Tính độ dài đoạn thẳng .

b) Gọi M là trung điểm . Tính độ dài đoạn thẳng OM
Bài 3: (0,5 điểm) 

 a) Tính tổng.
 
---Hết---


 ĐỀ SỐ 6

	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS LƯƠNG KHÁNH THIỆN
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII. NĂM HỌC 2024-2025
MÔN TOÁN 6
Thời gian: 90 phút
( Đề thi gồm 18 câu trắc nghiệm và 3 bài tự luận )



I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3 điểm): Chọn đáp án đúng!

Câu 1. Phân số nghịch đảo của phân số  là




A. . B. . C. . D. .
[bookmark: _Hlk93435975]Câu 2. Trong các cách viết sau, cách viết nào không phải là phân số?




A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Số nguyên x trong đẳng thức là số nào sau đây?
	 A. 1
	 B. 2
	C. 3
	D. 4


 Câu 4. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.




A.  B.  C.  D. 

 Câu 5. Kết quả của phép tính  bằng




A.  B.  C.  D. 

Câu 6. Số  là số đối của số:




A.  B. C. D.


Câu 7. Tỉ số phần trăm của  và  là




A.  B.  C. D. 

Câu 8. Làm tròn số  đến chữ số thập phân thứ nhất ta được số thập 
 phân:




A.  B.  C. D. 
Câu 9. Quan sát hình và cho biết đâu là khẳng định đúng?
[image: ]




A. Điểm  thuộc đường thẳng . B. Điểm  thuộc đường thẳng . 





C. Đường thẳng  đi qua điểm . D. Ba điểm , ,  thẳng hàng.
Câu 10. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây?
A. Nếu ba điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó không thẳng hàng .
B. Nếu ba điểm không cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng.
C. Nếu ba điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng. 
D. Cả ba đáp án trên đều sai.
Câu 11. Quan sát hình vẽ bên, khẳng định nào sau đây là đúng ? [image: ]





A. Điểm  chỉ nằm giữa hai điểm  và  . 



B. Chỉ có điểm  nằm giữa hai điểm .




C. Hai điểm  và  nằm cùng phía so với điểm .
D.Trong hình, không có hiện tượng điểm nằm giữa hai điểm.




Câu 12. Cho đoạn cm.  là điểm thuộc đoạn  sao cho cm 

Khi đó độ dài đoạn  bằng




A.  B.  C. D. 
PHẦN 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm)

Câu 13. Một đám đất hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài bằng  chiều rộng. 


Người ta để  diện tích đám đất đó trồng cây,  diện tích còn lại đó để đào ao thả cá. 
a) Chiều dài của mảnh đất là 80m
b) Diện tích mảnh đất bằng 4800 m2
c) Diện tích đất trồng cây là 280 m2
d) Diện tích đất còn lại sau khi trồng cây và đào ao là 1400 m2




Câu 14. Trên cùng tia  lấy hai điểm  sao cho  cm và cm.
a) Điểm B nằm giữa hai điểm O và A

b) Độ dài đoạn thẳng = 8 cm






c) Vẽ tia  là tia đối của tia . Trên tia  lấy điểm  sao cho. Độ dài đoạn thẳng  = 3 cm


d)Điểm  là trung điểm của đoạn thẳng .
PHẦN 3: TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2 điểm)

Câu 15. Cho biểu thức:. Giá trị của x bằng bao nhiêu?
Câu 16. Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB dài 12,5 cm. Khi đó khoảng cách từ O đến mỗi đầu mút của đoạn thẳng AB bằng bao nhiêu?

Câu 17. Rút gọn phân số  ta được phân số tối giản bằng bao nhiêu?
Câu 18. Mẹ An đi siêu thị mua thực phẩm hết 350 000 đồng trong đó 40% số tiền dùng để mua thịt lợn. Hỏi mẹ An mua thịt lợn hết bao nhiêu tiền
[bookmark: _Hlk192096325]II-TỰ LUẬN (3 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau (tính hợp lý nếu có thể).


a)  b)  
Bài 2. (1,0 điểm). Cho điểm  trên tia  sao cho . Gọi  là điểm trên tia đối của tia  và cách O một khoảng bằng .
a) Vẽ hình và tính độ dài đoạn thẳng .
b) Gọi K là trung điểm của đoạn thảng . Tính độ dài đoạn thẳng .

[bookmark: _Hlk191666824]Bài 3. (1,0 điểm) a) Tính tổng 

 b) Tìm giá trị nguyên của n để M =  có giá trị nguyên.


ĐỀ SỐ 7
	UBND HUYỆN KIẾN THUỴ TRƯỜNG THCS THUẬN THIÊN


	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ II
Năm học 2024 - 2025
MÔN TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút


C. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – TOÁN 6
A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.

Câu 1. Rút gọn phân số  được phân số tối giản là 




A.  B.  C.  D. 

Câu 2. Số đối của phân số  là 




A.  B.  C.  D. 

Câu 3. Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm  là




A.  B.  C.  D. 
Câu 4. Chọn khẳng định đúng: Phần phân số của hỗn số dương


A. luôn nhỏ hơn  B. luôn lớn hơn 
C. luôn lớn hơn phần nguyên. D. là một phân số bất kì.

Câu 5. Thực hiện phép tính  được kết quả là




A.  B.  C.  D. 

Câu 6. Viết số thập phân  về dạng phân số ta được kết quả là




A.  B.  C.  D. 

Câu 7. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm .




A.  B.  C.  D. 


Câu 8. Trong các số thập phân sau: , số thập phân nhỏ hơn  là




A.  B.  C.  D. 
Câu 9. Cho hình vẽ sau:
[image: ]
Chọn khẳng định sai trong các khẳng định dưới đây.




A. Điểm  nằm trên đường thẳng  B. Điểm  nằm trên đường thẳng 





C. Điểm  không thuộc đường thẳng  D.  chứa  và không chứa .
Câu 10. Cho hình vẽ sau:
[image: ]
Khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây là



A. Hai điểm  và  nằm cùng phía đối với 



B. Hai điểm  và  nằm khác phía đối với 



C. Hai điểm  và  nằm cùng phía đối với .



D. Hai điểm  và  nằm khác phía đối với 


Câu 11. Hình nào dưới đây biểu diễn  là trung điểm của ?
[image: ]




A. Hình  B. Hình  C. Hình  D. Hình 
Câu 12. Cho hình vẽ dưới đây.
[image: ]
Độ dài của đoạn thẳng trong hình vẽ trên là 




A.  B.  C.  D. 
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).



Câu 13. Apple là thương hiệu toàn cầu đứng đầu thế giới liên tục từ năm 2013 đến năm 2019. Giá trị thương hiệu của Apple năm 2013 là  tỉ USD, sau 6 năm đến năm 2019 giá tị thương hiệu của Apple được định giá tới  tỉ USD. Biết rằng giá trị thương hiệu Apple năm 2019 tăng  so với năm 2018. 
	Khẳng định
	Đúng
	Sai

	a) Đến năm 2019, giá trị thương hiệu của Apple đã tăng 138,925 tỉ USD so với năm 2013.
	
	

	
b) Giá trị thương hiệu của Apple năm 2019 bằng  năm 2018.
	
	

	
c) Tỉ số phần trăm giá trị thương hiệu Apple năm 2019 so với giá trị thương hiệu Apple năm 2013 là .
	
	

	
d) Giá trị thương hiệu Apple năm 2018 là  tỉ USD.
	
	




Câu 14. Cho hình bên dưới đây với đường thẳng  và bốn điểm .
[image: ]
	Khẳng định
	Đúng
	Sai

	a) Điểm P chỉ thuộc đường thẳng c.
	
	

	b) Đường thẳng a đi qua điểm Q.
	
	

	c) Các điểm M,N,Q đều thuộc đúng hai đường thẳng.
	
	

	d) Có duy nhất một đường thẳng đi qua ba điểm.
	
	


Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.


Câu 15. Tìm giá trị của , biết: . ĐS:....(Kết quả ghi dưới dạng số thập phân)

Câu 16. Tính giá trị của biểu thức .ĐS:.....


Câu 17. Một doanh nghiệp sản xuất có doanh thu quý I là  tỷ VNĐ, doanh thu quý II tăng thêm  so với quý I. Hỏi doanh thu cả quý I và quý II của doanh nghiệp trên là bao nhiêu tỷ VNĐ? 
ĐS:.....








Câu 18. Cho đoạn thẳng  Trên tia  lấy điểm  sao cho  Lấy điểm  thuộc tia đối của tia  sao cho  Hỏi độ dài  bằng bao nhiêu centimet? ĐS:.....
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1. (1,5 điểm)
1.  số tuổi của Tú cách đây  năm là  tuổi. Hỏi Tú năm nay bao nhiêu tuổi?
2. Có một công việc nếu người thợ thứ nhất làm một mình trong  giờ thì xong, người thợ thứ hai làm riêng trong  giờ thì xong. Hỏi nếu hai thợ cùng làm chung trong  phút thì được bao nhiêu công việc? Biết khi làm chung người này không làm ảnh hưởng đến năng suất của người kia.
Bài 2. (1,0 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm  sao cho 
a) Tính 
b) Gọi  là trung điểm của  Tính AI. Trên tia đối của Ox lấy điểm M sao cho OM=5cm, điểm O có là trung điểm của MI không? Vì sao?
Bài 3. (0,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức .
ĐỀ SỐ 8 CÁNH DIỀU
	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS LƯƠNG KHÁNH THIỆN
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII. NĂM HỌC 2024-2025
MÔN TOÁN 6
Thời gian: 90 phút
( Đề thi gồm 18 câu trắc nghiệm và 3 bài tự luận )



ĐỀ BÀI
A-TRẮC NGHIỆM (7 điểm )Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn(3,0 điểm): Trong các câu từ 1 đến 12 hãy chọn 1 đáp án đúng và ghi vào bài làm
Câu 1: Khi tiến hành một thí nghiệm đo nhiệt độ của nước theo thời gian, việc ghi lại và phân tích số liệu là một ứng dụng của:
A. Hình học B. Thống kê C. Số học D. Đại số
Câu 2: Khi nghiên cứu về sự thay đổi diện tích rừng ở Việt Nam qua các năm, thống kê giúp:
A. Ghi lại số liệu diện tích rừng từng năm
B. Vẽ biểu đồ thể hiện xu hướng thay đổi diện tích rừng
C. Phân tích nguyên nhân tác động đến diện tích rừng
D. Cả A, B và C
Câu 3: Biết rằng xúc xắc có 6 mặt, số chấm ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương 1; 2; 3; 4; 5; 6. Gieo con xúc xắc một lần. Số kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc là:
A. 1 B. 2 C. 4 D. 6
Câu 4: Trong hộp có ba quả bóng có ba màu tương ứng là xanh(X), đỏ(Đ), vàng(V). 
Khi lấy ngẫu nhiên ra 1 quả bóng thì tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra là:
	A. {X,Đ,V} 
	B. {X}
	C. {Đ}
	D. {V}



Câu 5: Rút gọn phân số  về phân số tối giản được kết quả là: 




A.  . B.  . C.  . D. . 

Câu 6: Số nghịch đảo của phân số  là: 
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 




Câu 7: Kết quả khi rút gọn  là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 8: Cho đoạn thẳng AB = 6 cm. Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm thì đoạn thẳng KB bằng:
A. 10 cm. B. 6 cm. C. 4 cm. D. 2 cm.
Câu 9: Cho hình vẽ (hình 2). Em hãy khoanh tròn vào câu đúng:
[image: ]
A. A nằm giữa B và C 
B. B nằm giữa A và C
C. C nằm giữa A và B 
D. Không có điểm nào nằm giữa
 

Câu 10: Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu ?
	
A. 
	
B. 
	
 C.  
	
 D. 



Câu 11: Cho hình vẽ dưới đây.
[image: ]
Số đoạn thẳng trong hình trên là
A. 4. B. 6. C. 8. D. 10.
Câu 12: Có bao nhiêu điểm thuộc một đường thẳng a bất kì?
A: Chỉ 1 B: Chỉ 2 C: Chỉ 3 D: Có vô số
Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm): Trong câu 13, 14 hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý A,B,C,D 
Câu 13: Tuổi của các bạn đến dự sinh nhật bạn Ngân được ghi lại như sau:

	11
	12
	10
	11
	12
	10

	10
	12
	11
	12
	11
	12


A. Tổng số bạn đến dự sinh nhật bạn Ngân là 11 bạn 
B.Số bạn dự sinh nhật ở độ tuổi 12 là 4 bạn 
C.Khách có tuổi nhiều nhất là 11

D.Tỉ số các bạn các bạn có độ tuổi 10 so với tổng số các bạn đến dự sinh nhật bạn Ngân là 
	Câu 14. Xem hình vẽ bên
a) Có 3 bộ ba điểm thảng hàng
b) Có 2 đường thẳng đi qua điểm D mà không đi qua điểm E
c) Có hai đường thẳng luôn đi qua điểm A
d) Có tất cả 10 đoạn thẳng trong hình bên
	[image: ]



Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn:Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.
Câu 15: Trong hộp có chứa nhiều bút bi màu xanh (X), đỏ (Đ) và vàng (V). An nhắm mắt trộn đều hộp rồi chọn từ đó ra một cái bút, ghi lại màu bút, rồi trả lại hộp. Lặp lại các bước trên 30 lần, An được bảng kết quả như sau:
	X
	Đ
	Đ
	X
	X
	Đ
	X
	V
	X
	X

	X
	Đ
	X
	X
	Đ
	X
	Đ
	X
	X
	V

	Đ
	X
	V
	X
	X
	Đ
	X
	X
	Đ
	X


Hãy tính xác suất thực nghiệm : An lấy được bút màu xanh.

Câu 16: Nga mua quà biếu ông bà hết 400 nghìn đồng. Số tiền này bằng 4/5 số tiền đã tiết kiệm được. Số tiền Nga tiết kiệm được là bao nhiêu?

Câu 17: Bác Hải vay 300 triệu để làm vốn kinh doanh trong thời hạn 2 năm từ ngân hàng AGribank với lãi suất ưu đãi 7,8%/năm. Sau 2 năm bác Hải phải trả ngân hàng số tiền là bao nhiêu?




Câu 18: Trên tia lấy hai điểm A; B sao cho . Độ dài đoạn thẳng  là bao nhiêu ?
B-TỰ LUẬN (7 điểm )
[bookmark: _Hlk97896800][bookmark: _Hlk97891377]Bài 1: Biểu đồ dưới đây cho biết số ca nhiễm Covid – 19 của một số địa phương tại tỉnh Bình Định từ 6h00 ngày 10/3/2022 đến 6h00 ngày 11/3/2022. Dựa vào biểu đồ trả lời các câu hỏi sau:
[image: ]
 a) Địa phương nào có số ca nhiễm Covid – 19 nhiều nhất? Số ca nhiễm Covid – 19 ở Phù Cát nhiều hơn số ca nhiễm Covid – 19 ở Hoài Nhơn và Tây Sơn là bao nhiêu ca nhiễm?
[bookmark: BMN_QUESTION1] b) Tính tổng số ca nhiễm Covid – 19 của một số địa phương tại tỉnh Bình Định từ 6h00 ngày 10/3/2022 đến 6h00 ngày 11/3/2022.

Bài 2: Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Lấy điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC = 4cm.
a) Kể tên các đoạn thẳng trong hình.
b)Tính độ dài đoạn thẳng CB.

Bài 3
3.1. Tung hai đồng xu cùng một lúc. Hãy tính xác suất để:Cả hai đồng xu đều là mặt ngửa.


3.2 . Tìm số nguyên n để phân số  nhận giá trị nguyên.
ĐỀ SỐ 9 CÁNH DIỀU
	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS LƯƠNG KHÁNH THIỆN
	



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
MÔN: TOÁN 6

. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 7,0 ĐIỂM)
1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Học sinh chọn phướng án đúng trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Cho dãy dữ liệu về các tỉnh thành của nước Việt Nam như sau: Bắc Giang, Bắc Ninh, London, Lào Cai, Phú Thọ, Vũng Tàu. Dữ liệu không hợp lí trong dãy dữ liệu đã cho là
A. Bắc Ninh. B. London. C. Lào Cai. D. Phú Thọ.
Câu 2: Biểu đồ dưới đây biểu diễn số học sinh nam và nữ của các lớp khối 6 của một trường THCS.
[image: ]
Lớp có số học sinh nữ ít nhất là
A. Lớp 6A. B. Lớp 6B. C. Lớp 6C. D. Lớp 6D.
Câu 3: Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra của phép thử nghiệm tung một đồng xu?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 4: Cuối tuần sẽ diễn ra trận bóng đá giao hữu giữa đội tuyển việt Nam và Thái Lan. Dự đoán các kết quả có thể xảy ra là
A. Thua. B. Hòa. C. Thắng. D. Tất cả đều đúng.
Câu 5: Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta một phân số?




A. . B. . C. . D. .


Câu 6: Phân số nào dưới đây bằng với phân số  ?




A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Phân số viết dưới dạng hỗn số có dạng




A. . B. . C. . D. .
[image: ]Câu 8: Cho hình vẽ sau
Tìm khẳng định sai trong các khẳng định dưới đây.
A. a là một đoạn thẳng. B. a là một đường thẳng.
C. A là một điểm. D. Điểm A nằm trên đường thẳng a.
Câu 9: Chọn phát biểu đúng.
A. Nếu ba điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó không thẳng hàng.
B. Nếu ba điểm không cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng.
C. Nếu ba điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng.
D. Cả ba đáp án trên đều sai.
[image: ]Câu 10: Cho hình vẽ dưới đây.

Số đoạn thẳng có trong hình vẽ trên là
A. Một đoạn thẳng. B. Hai đoạn thẳng.
C. Ba đoạn thẳng. D. Bốn đoạn thẳng.
Câu 11: Hai đường thẳng song song có số điểm chung là
A. 1. B. 2. C. Vô số. D. 0.
Câu 12: Cho hình vẽ dưới đây, nhận xét nào sau đây là đúng?[image: ]
 A.Hai đường thẳng AB và AC trùng nhau. B. Hai đường thẳng AB và AC cắt nhau. 
 C. Hai đường thẳng AB và AC song song. D. Hai đường thẳng AB và AC cùng đi qua 2 điểm. 
2. Trắc nghiệm Đúng- Sai: Trong các phương án a), b), c), d) học sinh chọn Đúng ( Đ) hoặc Sai ( S)
Câu 13: Hưởng ứng phong trào “Lá lành đùm lá rách”, trường THCS Ban Mai phát động phong trào quyên góp vở ủng hộ các bạn học sinh miền núi. Số vở quyên góp trong hai đợt của các bạn đội viên khối 6, 7, 8, 9 được thống kê trong biểu đồ sau:
[image: ]
a) Các khối quyên góp 200 quyển vở trong đợt một là khối 6 và khối 8.
b) Khối 8 ủng hộ được 420 quyển trong cả hai đợt.
c) Trong hai đợt quyên góp, khối 8 ủng hộ nhiều vở nhất.

d) Số vở quyên góp của trường THCS Ban Mai ở đợt hai giảm 20 quyển so với đợt một.
[image: ]Câu 14: Cho hình vẽ sau: 
a) Điểm A thuộc các đường thẳng a, b, c.

b) Điểm A không thuộc đường thẳng d.

c) Biết BC=2cm, CD=3cm. Khi đó, BD=1cm .

d) Trên đường thẳng d lấy thêm bốn điểm phân biệt M, N, P, Q không trùng với điểm B, C, D. Khi đó có tất cả 8 đoạn thẳng có thể vẽ được.
3. Trắc nghiệm điền khuyết: Học sinh viết câu trả lời các câu hỏi từ Câu 15 đến Câu 18
Câu 15: Một chiếc hộp chứa 50 viên bi, gồm có ba màu xanh, đỏ và trắng có kích thước và khối lượng giống nhau. Trong hộp có 20 viên màu đỏ và 18 viên bi màu xanh. Hỏi cần lấy ra ngẫu nhiên ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn rằng ta lấy được 3 viên bi màu xanh?
Trả lời:

Câu 16: Tìm giá trị của x, biết: 
Trả lời:



Câu 17: Trong một buổi tập bơi, An dành giờ để khởi động, tự tập là giờ, nghỉ giữa buổi tập là giờ và thời gian tập có hướng dẫn của huấn luyện viên là 39 phút. Hỏi thời gian tập bơi của An kéo dài trong bao nhiêu giờ?
Trả lời:
Câu 18: Cho độ dài đoạn thẳng PQ=9cm. Biết M nằm giữa P và Q và MP-MQ=5cm. Hỏi độ dài của đoạn thẳng MQ bằng bao nhiêu cm?
Trả lời:
PHẦN II: TỰ LUẬN ( 3,0 ĐIỂM)
Bài 1: (1,0 điểm) Biểu đồ dưới đây biểu diễn số huy chương vàng và tổng số huy chương của các quốc gia tham dự Seagame lần thứ 30.
[image: ]
a) Kể tên ba quốc gia có số huy chương vàng nhiều nhất.
b) Số huy chương của Việt Nam chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số huy chương của các quốc gia tham dự Seagame lần thứ 30.
Bài 2:
a) Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng, kẻ các đường thẳng đi qua 2 trong 3 điểm đó. Kể tên các đường thẳng đó và xác định giao điểm của các cặp đường thẳng.
b) Cho đoạn thẳng AB=8cm. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho CB=3cm. So sánh độ dài cạnh AC và BC.
Bài 3: (1,0 điểm)
3.1. Trong hộp có 7 bút xanh và 3 bút đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 bút từ hộp, xem màu rồi trả lại. Lặp lại hoạt động trên 50 lần thì có 20 lần lấy được bút màu xanh. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: “Lấy được bút màu đỏ”.

3.2. Cho 

Chứng minh rằng: 
--- Hết---
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